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2. Nhãn túi đựng 10 vỉ - tỷ lệ 100% 
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3. Nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim - tỉ lệ 55% 

GMP - WHO 
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HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUÓC 

CYGANIC 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn 

gặp phải khi sử dụng thuốc. 

1. THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén bao phim có chứa: 

Cao khô Actiso (Exfracfum CWndard€ SỈCCHDWÌ) ...................... c5 c5 5 2k SE+xEsxsxse2 80,0 mg 

(tương đương với 2,0 g Actiso (Foliưm Cynarae scolwi)) 

Tá dược (lactose, tính bột săn, calci carbonat, PVP K30, sodium starch ølycolat, talc, 

magne stearat, HPMC E15, PEG 6000, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ) 

—=—ˆ .....ốốẻốốốẻốố vừa đủ 1 viên nén bao phim. 

2. DẠNG BÀO CHẺ 

Dạng bào chế: Viên nén bao phim. 

Mô tả: Viên nén tròn, hai mặt lồi, màu đỏ nâu, mùi thơm dược liệu. 

3. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim + 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

4. THUÓC DÙNG CHO BỆNH GÌ? 

- Suy giảm chức năng gan gây: vàng da, dị ứng, tiêu hóa keẩ| ⁄⁄ 

- Hỗ trợ điều trị cholesterol trong máu cao, xơ vữa động mạch. 

5.. NÊN DÙNG THUÓC NÀY NHƯ THẺ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG 

Cách dùng: Dùng đường uống, uống với nước đun sôi để nguội, uống trước các bữa ăn. 

Liều dùng: 

- _ Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 - 3 viên. 

- _ Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. 

6. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUÓC NÀY 

- Người mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 

- Viêm tắc mật. 

7. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN 

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muôn của thuôc gây nên.
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Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng 

thuốc. 

8. NÊN TRÁNH DÙNG THUỐC HAY THỰC PHÁM GÌ KHI ĐANG DÙNG THUỐC 

NÀY? 

Chưa có báo cáo. 

9. CÀN LÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN KHÔNG DÙNG THUÓC 

Nếu quên không dùng thuốc một lần, bỏ qua và dùng thuốc lần tiếp theo đúng liều lượng 

chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi bỏ quên uống một lần thuốc. 

10. CÂN BẢO QUẢN THUÓC NÀY NHƯ THÉ NÀO? 

Bảo quản nơi khô, nhiệt độ đưới 300C, tránh ánh sáng. 

11. NHỮNG DÁU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUÓC QUÁ LIÊU 

Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc quá liều. 

12. CÀN PHÁI LÀM GÌ KHI DÙNG THUÓC QUÁ LIÊU KHUYÉN CÁO? 

Ngừng sử dụng thuốc và thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ. 

13. NHỮNG ĐIÊU CÀN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC NÀY 

- Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Đối với người lái xe và vận hành máy móc: Chưa có tài liệu ghi nhận ảnh hưởng của 

thuốc lên khả năng năng lái xe và vận hành máy móc của người sử II 

14. KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ 

- - Khi sử dụng đồng thời với các loại thuốc khác, thông báo cho bác sỹ biết các loại thuốc 

bạn đang sử dụng. 

- _ Khi dùng thuốc quá liều, hãy thông báo ngay với bác sỹ. 

- _ Gặp những tác dụng không mong muốn trong quá trình sử dụng thuốc. 

NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN CỦA BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ. 

15. HẠN DÙNG CỦA THUÓC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

16. NGÀY XEM XÉT SỬA ĐÓI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ 

DỤNG THUÓC 

17. NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHẢM VCP 

'VCP Pharmaceutical Joint — Stock Company 

Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội - Việt Nam 

Điện thoại: 04.35813669 Fax: 04.35813670 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ 

1. TÊN SẢN PHẨM: 

CYGANIC 

2.. THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Cao khô Actiso (Ex#racfum Cnarde SÏC€HIW) .............o. se St Sek+tSESE S232 2E2s c2 80,0 mg 

(tương đương với 2,0 g Actiso (Ƒolium Cynarae scolymi)) 

Tá dược Tá dược (lactose, tỉnh bột sắn, calci carbonat, PVP K30, sodium starch glycolat 

talc, magne stearat, HPMC E15, PEG 6000, titan đioxyd, oxyd sắt đỏ) ..................... 

? 

¬................... vừa đú l1 viên nén bao phim. 

3. DẠNG BÀO CHÉ 

Dạng bào chế: Viên nén bao phim 

Mô tả: Viên nén tròn, hai mặt lồi, màu đỏ nâu, mùi thơm dược liệu. 

4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp I0 vỉ x 10 viên nén bao phim + 01 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

5. CHỈ ĐỊNH: 

Tác dụng: 

Actiso có các hoạt chất chính cynarin, các polyphenol, đường inulin, có tác dụng lợi mật, 

kích thích tiêu hóa, lợi tiểu, hạ cholesterol máu, hiệu dñ.đốf với các chứng bệnh viêm gan, 

vàng da, cholesterol máu cao, xơ vữa động mạch. 

Chỉ định: 

- Suy giảm chức năng gan gây: vàng da, dị ứng, tiêu hóa kém. 

- Hỗ trợ điều trị cholesterol trong máu cao, xơ vữa động mạch. 

6. LIÊU DÙNG - CÁCH DÙNG: 

Cách dùng: Dùng đường uống, uống với nước đun sôi để nguội, uống trước các bữa ăn. 

Liều dùng: 

- _ Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 — 3 viên. 

- _ Trẻ em : Ngày uống 2 lần, mỗi lần I - 2 viên. 

7. CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

- Người mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 

-_ Viêm tắc mật. 

8. THẬN TRỌNG: 

- Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 
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- Đối với người lái xe và vận hành máy móc: Chưa có tài liệu ghi nhận ảnh hưởng của 

thuốc lên khả năng năng lái xe và vận hành máy móc của người sử dụng. 

9. TƯƠNG TÁC THUỐC: 

Chưa có báo cáo. 

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN (ADR): 

Chưa có báo cáo. : 

11. QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 

Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc quá đểu — 

CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHÁM VCP 

VCP Pharmaceutical loint — Stock Company 

Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội — Việt Nam 

Điện thoại: 04.35813669 Fax: 04.35813670 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
PTRƯỞNG PHÒNG 
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